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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận 
mức độ Chính quyền điện tử cấp xã/phường, huyện/quận 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ Chính quyền điện tử cấp xã/phường, huyện/quận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ quốc gia về CNTT;
- BCĐ CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ BTTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, website Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng


QUY ĐỊNH 
Đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ Chính quyền điện tử 

cấp xã/phường, huyện/quận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTTTT ngày     tháng     năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về tiêu chí, trình tự đánh giá, xếp hạng, công nhận xã/phường, huyện/quận (sau đây gọi tắt là địa phương) điện tử.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với UBND các huyện/quận (gọi chung là các cơ quan nhà nước cấp huyện) và UBND các xã/phường (gọi chung là các cơ quan nhà nước cấp xã).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Chính quyền điện tử cấp xã/phường, huyện/quận (sau đây gọi tắt là địa phương điện tử)” là Chính quyền địa phương ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
2. “Dịch vụ hành chính công” là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

3. “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1” là dịch vụ bảo đảm cung cấp 
đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

4. “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2” là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến 
cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
6. “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện 
trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Điều 4. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích

Việc đánh giá, xếp hạng, công nhận địa phương điện tử nhằm hướng tới các mục đích sau:

a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các địa phương theo mô hình Chính quyền điện tử (CQĐT);
b) Giúp Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố; lãnh đạo của các địa phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, 
hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành;
c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các địa phương về ứng dụng CNTT; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.
2. Yêu cầu
Việc đánh giá, xếp hạng, công nhận địa phương điện tử phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng ứng dụng CNTT của từng 
địa phương tại thời điểm đánh giá.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 5. Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng địa phương điện tử bao gồm các hạng mục chính như sau:

1. Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, bao gồm 03 nhóm tiêu chí: 
a) Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin;
b) Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT;

c) Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT.

2. Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử, bao gồm 04 nhóm tiêu chí:

a) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); 
b) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; 
c) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; 
d) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi. 
Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng huyện/quận điện tử được quy định tại Phụ lục I.

Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng xã/phường điện tử được quy định tại Phụ lục II.

1. Ghi chú:

2. Trên cơ sở quá trình thực hiện có 2 nhóm tiêu chí có tính độc lập tương đối và nhóm 1 làm tiền đề cho nhóm 2 là: nhóm các điều kiện sẵn sàng CQĐT bao gồm hạ tầng, nhân lực và chính sách; nhóm thứ 2 là kết quả cụ thể về ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT, nhóm này hoàn toàn theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Vậy nên, đề xuất tách ra 02 bộ tiêu chí nhỏ để đánh giá, nhưng khi xác định công nhận địa phương điện tử thì cần xem xét cả 2, và phải hội tụ đồng thời 2 kết quả mới đạt một mức độ CQĐT nhất định.

3. Mức độ xây dựng Chính quyền điện tử lần lượt trải qua các giai đoạn (a,b,c,d) nên các số lượng tiêu chí trong các nhóm/giai đoạn (a,b,c,d) giảm dần là vì:

· Nhóm tiêu chí sau bao hàm nhóm tiêu chí trước (nhóm b bao hàm nhóm a, nhóm d bao hàm cả các nhóm a,b,c);

· Số tiêu chí có trong nhóm sau là các tiêu chí mới so với nhóm trước đó;

· Vậy nên: khi đánh giá mức độ CQĐT là đạt “mức giao dịch” thì có nghĩa là tối thiểu phải đạt 40+35+ n/20 = 35+n/20 điểm.
Điều 6. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá, xếp hạng
1. Trình tự thực hiện đánh giá, xếp hạng:

a) Hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh gửi Công văn và mẫu phiếu khảo sát yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu về tình hình phát triển chính quyền điện tử tại các địa phương.

b) Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, thu thập và điền số liệu vào mẫu phiếu khảo sát, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hành Công văn khảo sát.

c) Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm tra, xác minh số liệu.

d) Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng địa phương điện tử trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định công bố.

2. Thời gian:

Thời gian thực hiện việc đánh giá, xếp hạng địa phương điện tử được thực hiện vào quý IV hàng năm. Số liệu báo cáo được tính từ 01 tháng 10 của năm trước đến 01 tháng 10 của năm đánh giá.

Điều 7. Phương pháp đánh giá, xếp hạng
Việc đánh giá, xếp hạng địa phương điện tử được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các tiêu chí, hạng mục, quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Quy định này. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp hạng, công bố mức độ địa phương điện tử.
Điều 8. Xếp hạng mức độ địa phương điện tử
1. Việc xếp hạng mức độ địa phương điện tử của các địa phương được thực hiện căn cứ vào chỉ số địa phương điện tử của từng địa phương để xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức I, II, III và IV. 
a) Các mức I, II, III và IV đối với cấp huyện/ quận được xác định như sau: 
	TT
	Kết quả
	Mức I
	Mức II
	Mức III
	Mức IV

	Mức độ đạt được 

	1
	Điểm số tối thiểu
	90
	84.25
	77
	70,5

	2
	Chuyển đổi
	 90%  x5
	 50%  x5
	 0%    x5
	 0%    x5

	3
	Giao dịch
	 90%  x20
	 80%  x20
	 75%  x20
	 70%  x20

	4
	Tương tác
	 90%  x35
	 85%  x35
	 80%  x35
	 70%  x35

	5
	Hiện diện
	 90%  x40
	 90%  x40
	 85%  x40
	 80%  x40

	Điều kiện sẵn sàng

	1
	Điểm số tối thiểu
	45
	40
	37,5
	35

	2
	Hạ tầng
	90%  x30
	80%  x30
	75%  x30
	70%  x30

	3
	Nhân lực
	90%  x12
	80%  x12
	75%  x12
	70%  x12

	4
	Môi trường
	90%  x8
	80%  x8
	75%  x8
	70%  x8


b. Các mức I, II, III và IV đối với cấp xã/ phường được xác định như sau: 
	TT
	Kết quả
	Mức I
	Mức II
	Mức III
	Mức IV

	Mức độ đạt được 

	1
	Điểm số tối thiểu
	58,5/65
	54,5/65
	49/65
	45/65

	2
	Chuyển đổi
	 90% x5
	 50%  x5
	 0%  x5
	 0%    x5

	3
	Giao dịch
	 90%  x10
	 80%  x10
	 75%  x10
	 70%  x10

	4
	Tương tác
	 90%  x20
	 85%  x20
	 80%  x20
	 70%  x20

	5
	Hiện diện
	 90%  x30
	 90%  x30
	 85%  x30
	 80%  x30

	Điều kiện sẵn sàng

	1
	Điểm số tối thiểu
	27/30
	24/30
	22,5/30
	21/30

	2
	Hạ tầng
	90%  x30
	80%  x30
	75%  x30
	70%  x30

	3
	Nhân lực
	90%  x12
	80%  x12
	75%  x12
	70%  x12

	4
	Môi trường
	90%  x8
	80%  x8
	75%  x8
	70%  x8


2. Thực hiện xếp hạng mức độ địa phương điện tử theo 2 nhóm bao gồm:

- Xếp hạng mức độ địa phương điện tử các cấp huyện/quận;
- Xếp hạng mức độ địa phương điện tử các cấp xã/phường/thị trấn.

Điều 9. Công nhận địa phương điện tử
1. Hàng năm, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá ban hành tại quy định này để tổ chức đánh giá và công nhận nội bộ.

2. Khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá, công nhận mức độ chính quyền điện tử địa phương. 

3. Quy trình công nhận địa phương điện tử thực hiện theo các bước sau:

- Các địa phương tiến hành thu thập và cung cấp thông tin theo Bộ Chỉ số  kèm theo Quy định này.

- Trên cơ sở số liệu được các địa phương cung cấp trong Bộ tiêu chí, Cục Tin học hóa thực hiện xác minh, đánh giá và công bố kết quả. 
- Kết quả đánh giá, công nhận sẽ được chia thành các cấp độ như quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quyết định này.
- Trên cơ sở đề xuất tại Báo cáo đánh giá, công nhận xã/phường, huyện/quận điện tử, Cục trưởng Cục Tin học hóa xem xét, cấp Giấy 
chứng nhận cấp độ địa phương điện tử theo mẫu tại  Phụ lục IV. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ địa phương điện tử của các địa phương trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ địa phương điện tử theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Xây dựng, hiệu chỉnh, trình bổ sung, sửa đổi các tiêu chí đánh giá về địa phương điện tử phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Tổ chức đánh giá, công nhận chính quyền điện tử cho các địa phương khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của các địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

	
	BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn
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